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TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Dự án Luật Chuyển đổi giới tính


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Điều 37, Điều 40 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Điều 37 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ Y tế xin trình Chính phủ xem xét, đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và trình Quốc hội đề nghị xây dựng dự án Luật chuyển đổi giới tính như sau:

I.  SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

1. Thực trạng về người chuyển giới tại Việt Nam

Việc thu thập số liệu về số lượng, tỷ lệ người chuyển giới tại Việt Nam còn gặp khó khăn do sự kỳ thị xã hội, khả năng tiếp cận tới những người chuyển giới ở vùng sâu, vùng xa cũng như hiểu biết, nhận dạng của chính người chuyển giới. Nghiên cứu trên thế giới cho thấy tỷ lệ người chuyển giới là từ 0.3% đến 0.5% dân số. Nếu sử dụng con số trung bình thấp là 0.3%, Việt Nam ước đoán có gần 295.457 người chuyển giới (tính đến ngày 25/11/2021, dân số Việt Nam là 98.485.682 người)
, lấy con số trung bình là 0.5% thì Việt Nam ước tính có khoảng 480.000 người chuyển giới.  

Mặc dù quyền được chuyển đổi giới tính đã được ghi nhận tại Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2015, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có văn bản luật chuyên ngành quy định chi tiết về vấn đề này. Người chuyển giới tại Việt Nam vẫn phải đi nước ngoài để thực hiện các can thiệp y học để chuyển đổi giới tính hoặc thực hiện chuyển đổi giới tính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bất hợp pháp tại Việt Nam, từ đó gây ra nhiều hệ lụy về vấn đề sức khỏe, tính mạng của người chuyển giới, gánh nặng cho nhà nước và xã hội. 

2. Hệ quả của việc chưa có Luật chuyên ngành quy định cụ thể về chuyển đổi giới tính
- Người chuyển giới đang sử dụng các loại thuốc hooc-môn trôi nổi ngoài thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên internet hoặc từ nhiều nguồn khác nhau với giá cả và chất lượng không thể kiểm chứng. Theo điều tra được thực hiện vào năm 2017 của Viện nghiên cứu iSEE chỉ ra rằng có đến 59,6% người chuyển giới hiện đang dùng hooc-môn (nội tiết tố) chưa từng nhận được xét nghiệm và tư vấn trước khi bắt đầu sử dụng. Với những người đã nhận được tư vấn, hầu hết thông tin họ nhận được là từ chính người bán hooc-môn, thường không phải là bác sỹ hay chuyên gia từ các trung tâm y tế hợp pháp. Có rất nhiều người chuyển giới lựa chọn tự tiêm hooc-môn tại nhà hoặc với sự hỗ trợ của bạn bè hay người quen mà không phải là bác sỹ, điều dưỡng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mặc dù chưa có số liệu đầy đủ nhưng trong các tham vấn với cộng đồng đều ghi nhận các trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe khi tự sử dụng nội tiết tố như: áp xe, sốc thuốc thậm chí là tử vong. 
- Người chuyển giới tại Việt Nam không được chuẩn bị về mặt tâm lý, các bài trắc nghiệm về tinh thần khi chuyển đổi giới tính: ăn mặc như giới tính mong muốn 24/24 giờ; tập luyện những thay đổi khi giao tiếp/xưng hô với những người xung quanh. … người chuyển giới không được đối xử một cách bình đẳng khi thực hiện quyền công dân của mình.

- Người chuyển đổi giới tính không được sống đúng với giới tính mà mình mong muốn. Đa số họ bị phân biệt, kỳ thị nên khó khăn trong học tập, lao động, việc làm. Một số người do khao khát có giới tính khác với giới tính sinh học hoàn thiện nên đã bị mắc bệnh “Phiền muộn giới”, thậm chí có những người quá bức bối, đau khổ đã tự tử để tìm sự giải thoát.

- Những người chuyển giới đã phẫu thuật “chui” hoặc đi nước ngoài thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính về Việt Nam đang gặp khó khăn do không trùng khớp giữa các giấy tờ nhân thân và giới tính hiện có. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội và môi trường (iSEE) có 71.4% người tham gia nghiên cứu cho biết sau khi phẫu thuật, họ gặp rắc rối liên quan đến giấy tờ tuỳ thân, do ngoại hình thật không khớp với thông tin và hình ảnh trên giấy tờ
; 

- Hiện tại, người chuyển giới Việt Nam vẫn phải đi nước ngoài (tốn kém hơn, rủi ro hơn) để thực hiện chuyển đổi giới tính trong khi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong nước có thể thực hiện với chi phí rẻ hơn từ 8-10 lần.

3. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật dân sự năm 2015 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Theo đó, Điều 37. Chuyển đổi giới tính quy định: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật”. Như vậy, sẽ cần phải xây dựng Luật chuyển đổi giới tính để thực hiện quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo, trong đó giao "Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao…rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của Bộ luật dân sự (sửa đổi)" (khoản 1 Điều 2).

- Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 2 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định: “Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản”.

- Tại Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, trong đó giao Bộ Y tế nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi giới tính. 

II. QUAN ĐIỂM, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH
1. Quan điểm xây dựng Luật chuyển đổi giới tính

a) Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền con người.

b) Ghi nhận đầy đủ, toàn diện các quyền con người; thể chế hóa Điều 16, Điều 20, Điều 38 Hiến pháp năm 2013 về quyền không bị phân biệt đối xử trong xã hội, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm và có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.
c) Bảo đảm xây dựng điều kiện pháp lý minh bạch, khả thi, thuận tiện cho người có nhận diện giới khác giới tính hiện có; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật có liên quan, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến quyền con người; phù hợp với điều kiện thực tiễn kinh tế - xã hội của Việt Nam.
d) Bảo đảm cho người có nhận diện giới khác giới tính hiện có được sống đúng với giới tính mà họ mong muốn; thực hiện, bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người chuyển đổi giới tính; chống phân biệt đối xử và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.
2. Quá trình xây dựng Hồ sơ đề nghị Dự án Luật Chuyển đổi giới tính:

a) Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật chuyển đổi giới tính;

b) Tham khảo, học hỏi kinh nghiệm một số nước trên thế giới về vấn đề chuyển đổi giới tính như Thái Lan;

c) Thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam có liên quan đến vấn đề chuyển đổi giới tính.

d) Tổng hợp các luật của nước ngoài về chuyển đổi giới tính và các tài liệu chuyên môn về can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

đ) Tổ chức các cuộc họp, Hội thảo nhóm chuyên gia gồm đại diện các cơ quan quản lý: Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao…. Các viện nghiên cứu, các tổ chức hoạt động liên quan đến quyền con người, quyền của người LGBT; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện phẫu thuật; cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới…. để xây dựng Đề cương, Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách, Tờ trình, Báo cáo thực trạng và Dự thảo chi tiết Luật Chuyển đổi giới tính.

e) Đăng tải toàn bộ dự thảo Hồ sơ đề nghị đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính Phủ ngày 17/10/2017, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn quốc trong thời gian 60 ngày theo đúng quy định tại Điều 36 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Trong thời gian đăng tải để lấy ý kiến, Bộ Y tế đã nhận được 02 ý góp ý và đã xem xét, tiếp thu một phần trong dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách và dự thảo Luật chuyển đổi giới tính.

g) Ngày 23/10/2017, Bộ Y tế đã có Công văn số 5959/BYT-PC về việc đề nghị góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính gửi 04 Bộ: Bộ Tư pháp, Tài Chính, Ngoại giao và Nội vụ và đã nhận được đầy đủ văn bản trả lời của 04 Bộ. Ý kiến góp ý của các bộ đã được tổng hợp, tiếp thu và giải trình cụ thể tại Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý.

h) Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Bộ Y tế đã có Công văn số 7172/BYT-PC về việc Đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định Đề nghị xây dựng Luật chuyển đổi giới tính.
i) Ngày 28/12/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Luật chuyển đổi giới tính. Đây được coi là Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đầu tiên của Bộ Y tế đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hồ sơ trình Chính phủ bao gồm: dự thảo Tờ trình Chính phủ, Dự thảo Đề cương Luật, Dự thảo chi tiết Luật, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, Báo cáo thực trạng và hệ thống pháp luật có liên quan (Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam), 

k) Ngày 15/01/2018, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 10/BC-BYT Báo cáo thẩm định Đề nghị xây dựng Luật chuyển đổi giới tính gửi Bộ Y tế. Sau khi nghiên cứu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật.
l) Ngày 03/01/2020, Bộ Y tế đã có Tờ trình số 05/TTr-BYT về việc đề nghị xây dựng Dự án Luật Chuyển đổi giới tính trình Thủ tướng Chính phủ.
m) Ngày 27/11/2021 Bộ Y tế đã có Công văn số 10178/BYT-PC đề nghị góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật chuyển đổi giới tính gửi các Bộ, ngành liên quan để xin ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét;

n) Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các Bộ có liên quan, Bộ Y tế đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Chuyển đổi giới tính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT

1. Phạm vi điều chỉnh

Dự kiến phạm vi điều chỉnh của Luật Chuyển đổi giới tính quy định về quyền và nghĩa vụ của người chuyển đổi giới tính; điều kiện, hồ sơ, thủ tục đối với người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính; điều kiện, hồ sơ, thủ tục đối với tổ chức, cá nhân thực hiện xác định tâm lý, can thiệp y học để chuyển đổi giới tính; công nhận là người chuyển đổi giới tính để thay đổi giấy tờ hộ tịch.

2. Đối tượng điều chỉnh 

Dự kiến Dự án Luật Chuyển đổi giới tính sẽ điều chỉnh đối với cá nhân có yêu cầu chuyển đổi giới tính, người chuyển đổi giới tính, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi giới tính (bao gồm cả cơ quan quản lý nhà nước).

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT

1. Chính sách 1: Các trường hợp công nhận là người chuyển đổi giới tính
1.1. Mục tiêu giải quyết vấn đề


- Tôn trọng quyền tự quyết, tạo điều kiện cho cá nhân đề nghị chuyển đổi giới tính được sống đúng với giới tính mà mình mong muốn. 


- Thực hiện chuyển đổi giới tính phải căn cứ vào ý chí tự nguyện, trên cơ sở suy nghĩ thấu đáo, không hối hận, không ảnh hưởng đến xã hội và không gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước.



- Phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tôn trọng, bảo đảm quyền con người.


1.2. Nội dung của chính sách

Chính sách này là điều kiện quan trọng, cơ sở để công nhận một người là người đã chuyển đổi giới tính và được thay đổi các giấy tờ hộ tịch có liên quan. 
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Không yêu cầu bắt buộc phải thực hiện can thiệp về y học để chuyển đổi giới tính (sử dụng nội tiết tố sinh dục hoặc phẫu thuật ngực, bộ phận sinh dục) mà chỉ cần được Hội đồng xác định giới tính xác nhận là có nhận diện giới khác giới tính sinh học hiện có thì được công nhận là người chuyển đổi giới tính.

- Giải pháp 2: Cho phép cá nhân sau khi được Hội đồng xác định giới tính xác nhận là có nhận diện giới khác giới tính hiện có, đã điều trị nội tiết tố sinh dục trong thời gian 02 năm liên tục (trừ trường hợp phẫu thuật ngực từ nữ sang nam) hoặc đã phẫu thuật ngực hoặc đã phẫu thuật bộ phận sinh dục để chuyển đổi giới tính thì được công nhận là người chuyển đổi giới tính.

- Giải pháp 3: Cho phép cá nhân sau khi được Hội đồng xác định giới tính xác nhận là có nhận diện giới khác giới tính hiện có, đã trải qua phẫu thuật toàn bộ cả ngực và bộ phận sinh dục, bao gồm cả việc cắt bỏ hoàn toàn các cơ quan bên trong là buồng trứng hoặc ống dẫn tinh thì được công nhận là người chuyển đổi giới tính.
1.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1 không yêu cầu bắt buộc phải có can thiệp về y học (điều trị nội tiết tố sinh dục hoặc phẫu thuật ngực, bộ phận sinh dục) để chuyển đổi giới tính mà chỉ cần được Hội đồng xác định giới tính xác nhận là có nhận diện giới khác giới tính hiện có thì được công nhận là người chuyển đổi giới tính. 
- Lý do lựa chọn:

+ Bảo đảm quyền tự quyết của người chuyển đổi giới tính;

+ Giúp người có mong muốn chuyển giới tính tiết kiệm được chi phí tài chính, bảo đảm được vấn đề sức khỏe cho họ và phù hợp với điều kiện thực tế của đa số người mong muốn chuyển đổi giới tính ở Việt Nam hiện nay, do đa số người có yêu cầu chuyển đổi giới tính khó khăn về kinh tế hoặc không đủ sức khỏe hoặc sẵn sàng để thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính. 

+ Tạo điều kiện để người đề nghị chuyển đổi giới tính có thời gian thử nghiệm sống với giới tính mới, tránh tình trạng vì bồng bột nhất thời hoặc theo một trào lưu nào đó thông qua việc quy định có xác nhận của Hội đồng xác định giới tính và theo dõi trong thời gian liên tục 06 tháng;

+ Tránh việc tạo ra các gánh nặng về chăm sóc sức khỏe, vấn đề về an sinh xã hội cho Nhà nước từ những tác động, ảnh hưởng của việc thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính đối với người chuyển giới. 

+ Không gây ra tác động với bất bình đẳng giới như phân tích tại phần đánh giá tác động giới.

+ Phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến bảo đảm quyền con người, tôn trọng quyền tự quyết của cá nhân trong việc xác định bản dạng giới của họ.

2. Chính sách 2: Quy định về độ tuổi được thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính

2.1. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bảo đảm người có mong muốn chuyển đổi giới tính hoàn toàn tự nguyện, nhận thức được đầy đủ, toàn diện hành vi của mình và hậu quả có thể xảy ra, từ đó quyết định có thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính hay không và thực hiện quyền chuyển đổi giới tính một cách tự nguyện.
2.2. Nội dung của chính sách
Chính sách này là một trong các điều kiện để người có mong muốn chuyển đổi giới tính được thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính bao gồm sử dụng nội tiết tố sinh dục, phẫu thuật ngực, phẫu thuật bộ phận sinh dục để chuyển đổi giới tính. 
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Quy định người từ đủ 18 tuổi trở lên được thực hiện phẫu thuật để chuyển đổi giới tính. Người từ đủ 16 tuổi trở lên được điều trị nội tiết tố sinh dục.

- Giải pháp 2: Quy định người từ đủ 18 tuổi trở lên được thực hiện can thiệp y học về chuyển đổi giới tính. 

- Giải pháp 3: Quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên được thực hiện phẫu thuật để chuyển đổi giới tính và điều trị nội tiết tố sinh dục. Trường hợp chưa đủ 16 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

2.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Kiến nghị giải pháp lựa chọn:

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1.

- Lý do lựa chọn:

+ Bảo đảm an toàn về sức khỏe cho người chuyển đổi giới tính. Tạo điều kiện cho người mong muốn chuyển đổi giới tính sớm được tiếp cận với nội tiết tố sinh dục chuyển đổi giới tính để đạt được hiệu quả tối đa khi sử dụng và giảm được các phiền muộn, bức bối giới cho người chuyển đổi giới tính.

+ Bảo đảm độ tuổi mà người đề nghị chuyển đổi giới tính đã phát triển đầy đủ về thể chất, tâm sinh lý, hoàn toàn nhận thức được được hành vi, hậu quả của hành vi thực hiện. Do vậy, với độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên được thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính sẽ giúp người có mong muốn chuyển đổi giới tính đưa ra quyết định thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính một cách thấu đáo, không ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và không gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước.
+ Phù hợp quy định về độ tuổi của đa số quốc gia cho phép chuyển đổi giới tính;

+ Bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định tại Bộ luật Dân sự về năng lực hành vi dân sự. Theo quy định tại Điều 19, 20 Bộ luật dân sự thì người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên.
+ Không gây ra tác động với bất bình đẳng giới như phân tích tại phần đánh giá tác động giới.

3. Chính sách 3: Quy định về tình trạng hôn nhân trước khi thực hiện can thiệp y học về chuyển đổi giới tính.

3.1. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bảo đảm việc thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính của người đề nghị không làm ảnh hưởng, xáo trộn đến các quan hệ xã hội có liên quan trực tiếp đến họ như quan hệ vợ, chồng, quan hệ cha, mẹ, con và tránh làm xung đột pháp luật trong hệ thống pháp luật có liên quan.

3.2. Nội dung của chính sách 

Chính sách này là một trong những điều kiện để người có nhận diện giới khác giới tính hiện có được thực hiện các can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp 1: Là người độc thân (bao gồm các trường hợp: chưa kết hôn, đã kết hôn nhưng ly hôn, đã kết hôn nhưng vợ hoặc chồng đã chết).

b) Giải pháp 2: Không quy định tình trạng hôn nhân (chấp nhận cả người đang trong tình trạng hôn nhân).

3.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1: là người độc thân 

- Lý do lựa chọn: 

+ Hạn chế làm ảnh hưởng đến tâm lý đứa trẻ khi bố hoặc mẹ chuyển đổi giới tính, hạn chế làm tổn thương hoặc cảm giác bị lừa dối đối với vợ hoặc chồng đang trong quan hệ hôn nhân hợp pháp của người chuyển đổi giới tính; 

+ Phù hợp, thống nhất với Luật Hôn nhân và Gia đình do Luật này không thừa nhận hôn nhân đồng giới;

+ Không làm xáo trộn, ảnh hưởng về mặt pháp lý các mối các quan hệ trước đó của người chuyển đổi giới tính.

4. Chính sách 4: Xác định tâm lý người chuyển đổi giới tính

4.1. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bảo đảm quy định đưa ra phù hợp với đặc điểm kinh tế, tình hình xã hội của Việt Nam và giúp cho người có mong muốn chuyển đổi giới tính có thời gian chuẩn bị về tâm lý (không hoặc giảm bị stress hoặc có suy nghĩ tiêu cực) khi cơ thể chuyển từ giới tính này sang giới tính khác, thái độ chấp nhận giới tính mới của gia đình và những người xung quanh….

4.2. Nội dung của chính sách

Chính sách này là một điều kiện để xác định người đề nghị có nhận diện giới khác giới tính hiện có hay không, là điều kiện cần thiết trước khi cho phép người đề nghị thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp 1: Yêu cầu cá nhân đề nghị thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính phải được kiểm tra (tư vấn) tâm lý và có xác nhận của bệnh viện được phép thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính về việc họ có nhận diện giới tính khác với giới tính sinh học hiện có.

b) Giải pháp 2: Không yêu cầu cá nhân đề nghị thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính phải kiểm tra (tư vấn) tâm lý và có xác nhận của bệnh viện được phép thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính về việc họ có nhận diện giới tính khác với giới tính sinh học hiện có.

c) Giải pháp 3: Yêu cầu cá nhân đề nghị thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính phải được kiểm tra đời sống thật hoặc yêu cầu sống thử với giới tính khác với giới tính hiện có của họ trước khi thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

4.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1 
- Lý do lựa chọn: 

+ Việc quy định phải sống thử hoặc kiểm tra đời sống thật đòi hỏi phải có sự giám sát, theo dõi trong một thời gian nhất định, tuy nhiên nếu vậy sẽ làm phát sinh bộ máy, nhân lực, đồng thời nhân lực phải tập huấn về vấn đề này. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay vẫn chưa có bộ máy làm công tác này. Hơn nữa, rất ít người có hiểu biết về chuyển đổi giới tính;

+ Việc kiểm tra (tư vấn) tâm lý và có thời gian điều trị nội tiết tố cũng là khoảng thời gian giúp người có đề nghị chuyển đổi giới tính có cơ hội được nhìn nhận lại bản thân mình, xác định được tâm lý trước khi quyết định có thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính hay không.


5. Chính sách 5: Điều kiện đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính
5.1. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Việc thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính, đặc biệt là phẫu thuật bộ phận sinh dục chuyển đổi giới tính là một kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh. Do vậy, mục tiêu của chính sách bảo đảm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính phải có năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực y tế để thực hiện; bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng cho người thực hiện. Đồng thời, cũng tạo điều kiện cho người có mong muốn thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính trong việc lựa chọn bệnh viện thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của họ.

5.2. Nội dung của chính sách

Chính sách này là điều kiện đối với cơ sở được thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

5.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp 1:

- Là bệnh viện chuyên khoa nội, nội tiết, sản hoặc nam học; bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nội, nội tiết, sản hoặc nam học; bệnh viện chuyên khoa nhi được điều trị nội tiết tố sinh dục cho người đề nghị chuyển đổi giới tính;

- Là bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, bệnh viện đa khoa có khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hoặc phẫu thuật tạo hình được phẫu thuật ngực cho người đề nghị chuyển đổi giới tính;

- Là bệnh viện có khoa phẫu thuật tạo hình, tiết niệu hoặc nội tiết, sản hoặc nam học được phẫu thuật bộ phận sinh dục cho người đề nghị chuyển đổi giới tính.

b) Giải pháp 2:

Các bệnh viện có đầy đủ các khoa phẫu thuật tạo hình, tiết niệu, nội tiết, tâm thần mới được phép điều trị nội tiết tố sinh dục, thực hiện phẫu thuật ngực và phẫu thuật bộ phận sinh dục cho người có đề nghị chuyển đổi giới tính.
5.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1: 

- Lý do lựa chọn:

Tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhận diện giới khác giới tính hiện có có cơ hội lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; giảm chi phí về thời gian, tiền bạc do phải đi lại hoặc phải chờ đợi lâu vì cơ sở có đầy đủ các khoa phẫu thuật tạo hình, tiết niệu, nội tiết, tâm thần không có nhiều.


6. Chính sách 6: Quy định công nhận đối với các trường hợp đã thực hiện phẫu thuật ngực, bộ phận sinh dục hoặc phẫu thuật cả ngực và bộ phận sinh dục để chuyển đổi giới tính trước ngày Luật Chuyển đổi giới tính có hiệu lực.

6.1. Mục tiêu giải quyết vấn đề


Tạo điều kiện cho những người đã thực hiện phẫu thuật ngực, bộ phận sinh dục hoặc phẫu thuật cả ngực và bộ phận sinh dục để chuyển đổi giới tính trước thời điểm Luật chuyển đổi giới tính có hiệu lực được công nhận để có cuộc sống bình thường, được bình đẳng, thực hiện quyền công dân như người chuyển đổi giới tính sau khi Luật này có hiệu lực.

6.2. Nội dung của chính sách

Chính sách này là một trong những trường hợp công nhận là người chuyển đổi giới tính.
6.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề


a) Giải pháp 1: Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép chuyển đổi giới tính khám kiểm tra lại và công nhận tất cả các trường hợp đã thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính trước khi Luật chuyển đổi giới tính có hiệu lực (dựa trên tình trạng thực tế của cơ thể người chuyển đổi giới tính, không cần có giấy tờ chứng minh).
b) Giải pháp 2: Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép chuyển đổi giới tính kiểm tra lại và chỉ công nhận các trường hợp đã thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính mà có giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển đổi giới tính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp trước đó.

6.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1.

- Lý do lựa chọn giải pháp: 

+ Bảo đảm quyền con người cho những người đã chuyển đổi giới tính;

+ Bảo đảm quyền bình đẳng của công dân đã được ghi nhận tại Hiến pháp và Bộ luật Dân sự;

+ Tạo điều kiện cho tất cả những người đã thực hiện chuyển đổi giới tính trước ngày Luật chuyển đổi giới tính có hiệu lực được làm các thủ tục thay đổi về hộ tịch và được công nhận như những người chuyển đổi giới tính kể từ khi Luật Chuyển đổi giới tính có hiệu lực;

+ Giúp cho tất cả những người đã phẫu thuật để chuyển đổi giới tính trước thời điểm Luật chuyển đổi giới tính có hiệu lực sớm được ổn định cuộc sống, thuận tiện trong lao động, học tập và sinh hoạt;

+ Không mất thời gian, kinh phí, nhân lực do phải xác minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài có phải là cơ sở hợp pháp hay không.

7. Chính sách 7: Chi trả chi phí thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

7.1. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bảo đảm phù hợp, thống nhất với chính sách bảo hiểm y tế của Nhà nước và thực trạng nguồn ngân sách của Nhà nước hiện nay.

7.2. Nội dung của chính sách

Chính sách này được đánh giá dựa trên nhu cầu và kiến nghị của đa số người có mong muốn được chuyển đổi giới tính và liên quan đến nội dung quy định về thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.
7.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp 1: Cá nhân đề nghị chuyển đổi giới tính sẽ phải tự chi trả các chi phí liên quan đến thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính. Nhà nước sẽ không hỗ trợ bât cứ chi phí nào có liên quan. 
b) Giải pháp 2:  Bảo hiểm y tế chi trả cho một số thiết bị, vật tư y tế bằng cách đưa vào trong Danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.


7.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 

Kiến nghị lựa chọn giải pháp 1: 
- Lý do lựa chọn: 

+ Người thực sự có mong muốn chuyển đổi giới tính mới thực hiện can thiệp y tế để chuyển đổi giới tính vì phải cân nhắc đến nguồn tài chính;

+ Chuyển đổi giới tính là nhu cầu cá nhân, không phải là bệnh nên khó thuyết phục để thay đổi nguyên tắc bảo hiểm y tế chỉ chi trả cho việc khám, chữa bệnh. 

+ Quỹ Bảo hiểm y tế không có khả năng chi trả cho các can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.


Từ những phân tích trên cho thấy, việc lựa chọn quy định theo giải pháp 1 sẽ bảo đảm phù hợp, thống nhất với chính sách bảo hiểm y tế của Nhà nước và phù hợp với thực trạng nguồn ngân sách nhà nước hiện nay.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Dự kiến về chính sách, pháp luật

a) Xây dựng Nghị định, thông tư quy định chi tiết thi hành Luật chuyển đổi giới tính 

b) Sửa đổi, bổ sung một số Luật hoặc một số văn bản quy định chi tiết thi hành về thi hành án phạt tù, tạm giữ, tạm giam, hộ tịch, nghĩa vụ quân sự, thể dục thể thao, lao động việc làm....

2. Dự kiến về nhân lực

Các nội dung trong Dự thảo Luật chuyển đổi giới tính không làm phát sinh thêm tổ chức, bộ máy để bảo đảm việc thi hành Luật sau khi được thông qua, bởi các lý do sau:

a) Nguồn nhân lực thực hiện kỹ thuật chuyển đổi giới tính của một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã sẵn có hoặc các cơ sở sở khám bệnh, chữa bệnh tự bố trí kinh phí đào tạo, tập huấn cho đội ngũ bác sĩ của cơ sở mình.

b) Tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác hộ tịch đã sẵn có theo Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

3. Dự kiến về trang thiết bị

Không phát sinh điều kiện về trang thiết bị do sử dụng trang thiết bị sẵn có từ cơ quan hộ tịch và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Dự kiến về tài chính

a) Kinh phí tuyên truyền, phổ biến Luật sau khi được thông qua;

b) Kinh phí xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật chuyển đổi giới tính; kinh phí sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan.

c) Kinh phí thay đổi hộ tịch sau khi được cấp Giấy chứng nhận chuyển đổi giới tính do người chuyển đổi giới tính chi trả;

d) Kinh phí thực hiện chuyển đổi giới tính do người chuyển đổi giới tính tự chi trả nên không ảnh hưởng đến nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm y tế.

IV. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA DỰ ÁN LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH
Bộ Y tế dự kiến trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10-11/2023. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Luật chuyển đổi giới tính, Bộ Y tế xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Đề cương và Dự thảo chi tiết Luật chuyển đổi giới tính; (2) Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Dự thảo Luật chuyển đổi giới tính; (3)  Báo cáo Thực trạng về người chuyển đổi giới tính tại Việt Nam và hệ thống pháp luật có liên quan; (4) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp; (5) Báo cáo thẩm định Đề nghị xây dựng Luật chuyển đổi giới tính của Bộ Tư pháp; (6) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với đề nghị xây dựng Luật chuyển đổi giới tính; (7) Bản chụp Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp và các Bộ có liên quan./.

	Nơi nhận:


 

- Như trên;


- Văn phòng Quốc hội;

- Các Phó Thủ tướng;  

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
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